TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 - NĂM 2016

1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): 
Ước thực hiện tháng 6 năm 2016 đạt 82,213 tỷ đồng, lũy kế 457,438 tỷ đồng, đạt 48,15 % kế hoạch và tăng 8,77 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 33,57 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 2,76 % ; DN Tư nhân giảm 4,9 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 18,06 % so với cùng kỳ. Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất máy móc, thiết bị (Cty TNHH Bình Đông Hưng tăng 76,75%) ; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng (Cty TNHH Hoàng Mỹ tăng 58,99 %); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác (Cty TNHH Hoàng Tuấn tăng 52,46 %); ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm HC (tăng 49,64 %). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (giảm trên 94 %); ngành chế biến gỗ và các SP từ gỗ (giảm trên 90 %); ngành sản xuất sản phẩm điện tử (giảm trên 64 %).

ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 6 tháng  2015
	Chính thức tháng 5/2016
	Ước thực hiện tháng 6/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	
	949,958
	420,567
	83,190
	82,213
	457,438
	48,15
	98,83
	108,77

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	2,267
	0,519
	0,555
	3,028
	 
	106,94
	133,57

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	151,743
	23,764
	24,913
	147,551
	 
	104,84
	97,24

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	34,155
	4,836
	4,958
	32,482
	 
	102,52
	95,10

	- Kinh teá tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	232,402
	54,071
	51,787
	274,377
	 
	95,78
	118,06


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 
Ước tháng 6 năm 2016 đạt 1.480,166 tỷ đồng, lũy kế 8.474,414 tăng 28,47 % so với cùng kỳ và đạt 50,02%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 90,340 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,06 % , tăng 54,09 %; Hộ cá thể đạt  848,282 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10%, tăng 8,12% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 7.535,792 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,92 %, tăng 30,98 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 6.307,876 tỷ đồng, chiếm 74,43 % trong tổng doanh thu, tăng 30,04 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 3.605,684 tỷ đồng; bán lẻ: 2.702,192 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng : 307,762 tỷ đồng, chiếm  3,63 %, tăng 24,87 % so với cùng kỳ;

- Vận tải : 491,018 tỷ đồng, chiếm  5,79 %, tăng  23,50 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 1.367,758 tỷ đồng, chiếm 16,14 %, trong đó dịch vụ Cảng: 881,497 tỷ đồng, chiếm  10,40 % và tăng 23,19 % so với cùng kỳ. 


ĐVT: Tỷ đồng
	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 6 tháng năm 2015
	Chính thức tháng 5/2016
	Ước thực hiện tháng 6/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	16.941,056
	6.596,614
	1.468,214
	1.480,166
	8.474,414
	50,02
	100,81
	128,47

	1. Hợp tác xã
	
	58,629
	13,723
	13,890
	90,340
	 
	101,22
	154,09

	2. Hộ cá thể
	
	784,555
	166,567
	175,357
	848,282
	 
	105,28
	108,12

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	5.753,430
	1.287,924
	1.290,919
	7.535,792
	 
	100,23
	130,98

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	16.941,056
	6.596,614
	1.468,214
	1.480,166
	8.474,414
	50,02
	100,81
	128,47

	1. Thương mại
	
	4.850,647
	1.078,110
	1.082,724
	6.307,876
	
	100,43
	130,04

	- Bán buôn
	
	2.771,265
	615,425
	617,500
	3.605,684
	
	100,34
	130,11

	- Bán lẻ
	
	2.079,382
	462,685
	465,224
	2.702,192
	
	100,55
	129,95

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	246,474
	55,467
	55,500
	307,762
	
	100,06
	124,87

	3. Vận tải
	
	397,572
	84,813
	85,743
	491,018
	
	101,10
	123,50

	4. DV khác
	
	1.101,921
	249,824
	256,199
	1.367,758
	
	102,55
	124,12

	Trong đó: DV Cảng
	
	715,544
	159,875
	164,092
	881,497
	
	102,64
	123,19


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 6 tháng năm 2016 là 134,445 triệu USD, gỉam 11,15 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.151 tấn, Hạt điều 411 tấn, Cà phê 8.552 tấn, Gạo 3.370 tấn, Hạt tiêu 19.495 tấn.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 6 tháng  năm 2016 là 129,028 triệu USD, tăng 69,13 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Chất dẻo, sắt thép.

